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Abstract
In the context of the digital transformation of higher education in Vietnam, the integration of information 

technology (IT) into English language teaching has become an urgent requirement for improving training quality 
and meeting foreign language output standards. This article analyzes the theoretical and practical foundations 
for applying IT in English language teaching at Electric Power University (EPU), a technical higher education 
institution whose students are mostly non-English majors. Based on a literature review, practical surveys, and 
contextual analysis, the study proposes several IT-based models and solutions, including learning management 
systems (LMS), the 'ipped classroom model, blended learning, the application of arti(cial intelligence (AI), the 
use of learning analytics, and the development of digital learning materials tailored to the electricity and energy 
sectors. The (ndings indicate that well-oriented, synchronized implementation aligned with the characteristics 
of engineering students can enhance learning motivation, self-directed learning ability, and the e)ective use of 
English in professional contexts.
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1. Đ,t v-n .ề
Trong nh!ng n"m g#n đây, chuy%n đ&i số trong giáo d(c đ)i học đang đ+,c thúc đ-y m)nh m. t)i 

Vi/t Nam, đ0c bi/t sau đ)i d1ch Covid-19. 2ối v3i các tr+4ng đ)i học k5 thu6t nh+ Tr+4ng 2)i học 2i/n 
l7c, ti8ng Anh đóng vai trò quan trọng trong vi/c ti8p c6n tài li/u chuyên ngành Ti8ng Anh đ% nghiên 
c9u khoa học, th7c hành và h:i nh6p quốc t8. Tuy nhiên, th7c t8 cho th;y sinh viên (SV) không chuyên 
ng! còn g0p nhi<u khó kh"n trong vi/c phát tri%n đ=ng đ<u bốn k5 n"ng, đ0c bi/t là k5 n"ng nghe - 
nói và s> d(ng ti8ng Anh chuyên ngành. Trong bối c?nh đó, công ngh/ thông tin (CNTT) không còn 
là công c( ph( tr, mà là thành tố cốt lõi của mọi ho)t đ:ng đào t)o trong giáo d(c đ)i học, vi/c 9ng 
d(ng CNTT không chA là gi?i pháp tình th8 là c#n thi8t và c;p bách mà c#n đ+,c xem nh+ m:t chi8n 
l+,c dài h)n nhBm đ&i m3i ph+Cng pháp gi?ng d)y, cá nhân hóa quá trình học t6p và nâng cao hi/u 
qu? đào t)o [7, tr. 45-62].

2. N0i dung nghiên c1u
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Dạy học Ti,ng Anh trong môi tr-.ng s/
LD thuy8t học t6p ki8n t)o (constructivism) của Jean Piaget và quan đi%m ki8n t)o xã h:i (social 

learning theory) của Lev Vygotsky khEng đ1nh rBng tri th9c đ+,c hình thành thông qua quá trình t+Cng 
tác, tr?i nghi/m và ki8n t)o D nghFa trong bối c?nh xã h:i. 2=ng th4i, lD thuy8t học t6p xã h:i của 
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Albert Bandura nh;n m)nh vai trò của quan sát, mô phGng và môi tr+4ng học t6p mH trong vi/c phát 
tri%n n"ng l7c ng+4i học. Trên n<n t?ng đó, CNTT góp ph#n ki8n t)o môi tr+4ng học t6p linh ho)t, 
đa ph+Cng ti/n và giàu tính t+Cng tác, hI tr, học t6p h,p tác và t7 đi<u chAnh [9]. Bên c)nh đó, mô 
hình TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) do Punya Mishra và Matthew J. Koehler 
đ< xu;t cho rBng hi/u qu? tích h,p công ngh/ ph( thu:c vào s7 giao thoa gi!a ki8n th9c n:i dung, 
ph+Cng pháp s+ ph)m và công ngh/ [5, tr. 1017-1054]. Quan đi%m này t+Cng đ=ng v3i khung n"ng l7c 
số dành cho gi?ng viên (GV) do Christine Redecker (2020) phát tri%n, trong đó nh;n m)nh rBng thành 
công của chuy%n đ&i số không chA d7a vào h) t#ng k5 thu6t mà còn ph( thu:c vào n"ng l7c thi8t k8 
học li/u và bài gi?ng số của GV [8, tr. 15-30].

2.1.2. Học tập k,t h0p (Blended Learning) và l1p học %2o ng-0c
Phát tri%n ch+Cng trình gi?ng d)y trong môi tr+4ng số và 9ng d(ng CNTT góp ph#n mH r:ng kh? 

n"ng phân phối n:i dung, tri%n khai học tr7c tuy8n, học t6p k8t h,p (blended learning) và t"ng c+4ng 
t+Cng tác đa chi<u gi!a GV - SV - học li/u số. Theo Carol A. Chapelle (2020), công ngh/ trong d)y học 
ngôn ng! cho phép thi8t k8 tr?i nghi/m học t6p linh ho)t, tích h,p đa ph+Cng ti/n và thúc đ-y n"ng 
l7c t7 học, t7 đi<u chAnh của ng+4i học [2, tr. 1-9]. 

Mô hình blended learning đã đ+,c ch9ng minh có hi/u qu? trong giáo d(c đ)i học nh4 kh? n"ng 
tối +u hóa th4i gian trên l3p cho ho)t đ:ng chuyên sâu và h,p tác học thu6t (Michael Bond et al., 
2020). 20c bi/t, l3p học đ?o ng+,c ('ipped classroom) t)o đi<u ki/n đ% SV ti8p c6n n:i dung tr+3c H 
môi tr+4ng tr7c tuy8n và s> d(ng th4i gian tr7c ti8p cho th?o lu6n, gi?i quy8t v;n đ< và th7c hành 9ng 
d(ng, qua đó gia t"ng m9c đ: tham gia học t6p và tính chủ đ:ng. 2ối v3i SV khối k5 thu6t, mô hình k8t 
h,p này phù h,p v3i đ0c tr+ng t+ duy phân tích, nhu c#u th7c hành và kh? n"ng khai thác tài nguyên 
số chuyên ngành [1, tr. 1-30].

2.2. Tổng quan nghiên c&u quốc t( và trong n)ớc
2.2.1. Nghiên c3u qu/c t,
Trong bối c?nh chuy%n đ&i số giáo d(c toàn c#u, trí tu/ nhân t)o (AI) và công ngh/ số đã trH thành 

trọng tâm của nhi<u nghiên c9u quốc t8. Nghiên c9u của Olaf Zawacki-Richter và c:ng s7 (2019) cung 
c;p m:t phân tích h/ thống v< 9ng d(ng AI trong giáo d(c đ)i học, t6p trung vào các ch9c n"ng nh+ 
đánh giá t7 đ:ng, ph?n h=i t9c thì, phân tích học t6p (learning analytics) và hI tr, ra quy8t đ1nh. K8t 
qu? cho th;y AI có ti<m n"ng nâng cao hi/u qu? qu?n lD học t6p, cá nhân hóa quá trình học và tối +u 
hóa ngu=n l7c gi?ng d)y; đ=ng th4i đ0t ra thách th9c v< đ)o đ9c, b?o m6t d! li/u và n"ng l7c công 
ngh/ của GV [10, tr. 39]. TJ góc đ: ngôn ng! học 9ng d(ng, Robert Godwin-Jones (2022) phân tích s7 
phát tri%n của AI trong d)y và học ngo)i ng!, đ0c bi/t là công ngh/ nh6n di/n giọng nói, chatbot hI 
tr, ng! pháp và h/ thống ph?n h=i t7 đ:ng trong vi8t học thu6t. Tác gi? cho rBng AI có th% trH thành 
“đối tác học t6p” (learning partner), thúc đ-y t7 học và cá nhân hóa, song hi/u qu? ph( thu:c vào n"ng 
l7c số của ng+4i học và chi8n l+,c tích h,p s+ ph)m phù h,p [3, tr. 3-10]. Bên c)nh đó, t&ng quan 
nghiên c9u quy mô l3n của Michael Bond và c:ng s7 (2020) v< học t6p k8t h,p (blended learning) và 
công ngh/ giáo d(c đã h/ thống hóa các xu h+3ng tri%n khai công ngh/ trong giáo d(c đ)i học trên 
bình di/n quốc t8. Nghiên c9u cho th;y khi mô hình học t6p k8t h,p đ+,c thi8t k8 d7a trên n<n t?ng lD 
thuy8t rõ ràng, có s7 tích h,p công ngh/ h,p lD và đ1nh h+3ng s+ ph)m nh;t quán, m9c đ: tham gia 
(engagement), tính t7 chủ và k8t qu? học t6p của SV có xu h+3ng đ+,c c?i thi/n đáng k%. Tuy nhiên, 
tính b<n v!ng và kh? n"ng nhân r:ng của các mô hình này ph( thu:c ch0t ch. vào chính sách th% ch8, 
h) t#ng k5 thu6t, n"ng l7c số của GV và v"n hóa t& ch9c của cC sH giáo d(c [1, tr. 1-30]. Nhìn chung, các 
nghiên c9u quốc t8 khEng đ1nh rBng AI và công ngh/ số đang tái c;u trúc môi tr+4ng giáo d(c đ)i học 
theo h+3ng cá nhân hóa, linh ho)t và d7a trên d! li/u. Quá trình này đ=ng th4i đ0t ra yêu c#u c;p thi8t 
v< qu?n tr1 công ngh/, chu-n hóa khung n"ng l7c số và xây d7ng chi8n l+,c chuy%n đ&i số toàn di/n 
nhBm đ?m b?o hi/u qu? s+ ph)m và phát tri%n b<n v!ng.

2.2.2. Nghiên c3u trong n-1c
T)i Vi/t Nam, các nghiên c9u g#n đây t6p trung phân tích ti8n trình chuy%n đ&i số trong giáo d(c đ)i 
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học và m9c đ: sKn sàng v< h) t#ng CNTT. Nghiên c9u của NguyLn Th1 H+Cng và Tr#n Th1 Trang (2022) 
cho th;y chuy%n đ&i số không chA dJng l)i H vi/c tri%n khai LMS hay số hóa học li/u mà c#n m:t chi8n 
l+,c tích h,p d7a trên ba tr( c:t: 1) H) t#ng k5 thu6t đ=ng b:; 2) Phát tri%n ngu=n nhân l7c số; 3) CC ch8 
chính sách thúc đ-y đ&i m3i sáng t)o trong gi?ng d)y. Các tác gi? nh;n m)nh vai trò của b=i d+Mng n"ng 
l7c ICT cho GV nh+ đi<u ki/n tiên quy8t đ% đ?m b?o hi/u qu? 9ng d(ng công ngh/ [6, tr. 112-130]. Trong 
khi đó, nghiên c9u của Ph)m H=ng H?i và H= Th1 Thu Hà (2020) kh?o sát m9c đ: sKn sàng CNTT t)i các 
tr+4ng đ)i học k5 thu6t, chA ra rBng dù h) t#ng m)ng và ph#n m<m qu?n lD đào t)o đã đ+,c đ#u t+ vNn 
t=n t)i kho?ng cách đáng k% v< k5 n"ng số và m9c đ: tích h,p công ngh/ vào ho)t đ:ng s+ ph)m. 20c 
bi/t, y8u tố lãnh đ)o và chi8n l+,c qu?n tr1 đ+,c xác đ1nh là bi8n số then chốt quy8t đ1nh thành công 
của chuy%n đ&i số [7, tr. 45-62]. Nhìn chung, các nghiên c9u trong n+3c ph?n ánh quá trình chuy%n đ&i 
số đang diLn ra m)nh m. nh+ng ch+a đ=ng đ<u gi!a các cC sH giáo d(c. So v3i xu h+3ng quốc t8, Vi/t 
Nam hi/n H giai đo)n củng cố n<n t?ng h) t#ng và n"ng l7c số, đ=ng th4i tJng b+3c ti8p c6n các 9ng 
d(ng AI và công ngh/ tiên ti8n trong gi?ng d)y và qu?n lD đào t)o.

2.3. Ph)ơng pháp nghiên c&u
2.3.1. Thi,t k, nghiên c3u
Nghiên c9u đ+,c tri%n khai theo ph+Cng pháp hIn h,p (mixed-methods approach), k8t h,p gi!a 

đ1nh l+,ng và đ1nh tính nhBm đ?m b?o tính toàn di/n và đ: tin c6y của k8t qu?. Thi8t k8 này cho phép 
vJa đo l+4ng xu h+3ng chung thông qua d! li/u thống kê, vJa khai thác chi<u sâu nh6n th9c và tr?i 
nghi/m của ng+4i tham gia trong quá trình 9ng d(ng CNTT vào gi?ng d)y và học t6p Ti8ng Anh.

V< thành ph#n đ1nh l+,ng, nghiên c9u ti8n hành kh?o sát 150 SV và 18 GV ti8ng Anh t)i Electric 
Power University (EPU). MNu SV đ+,c l7a chọn theo ph+Cng pháp l;y mNu phân t#ng (stratiOed 
sampling) nhBm đ?m b?o tính đ)i di/n gi!a các khoa và n"m học. D! li/u đ+,c thu th6p thông qua 
b?ng hGi chu-n hóa, t6p trung vào các bi8n số nh+ m9c đ: s> d(ng công ngh/, s7 hài lòng, m9c đ: 
t+Cng tác và t7 đánh giá n"ng l7c ti8ng Anh.

P thành ph#n đ1nh tính, nghiên c9u th7c hi/n phGng v;n sâu bán c;u trúc (semi-structured 
interviews) v3i 05 GV có kinh nghi/m 9ng d(ng CNTT trong gi?ng d)y. Ph+Cng pháp này giúp làm rõ 
nh!ng y8u tố thu6n l,i, thách th9c và chi8n l+,c s+ ph)m khi tích h,p công ngh/, đ=ng th4i b& tr, 
và diLn gi?i sâu hCn các k8t qu? đ1nh l+,ng. Bên c)nh đó, nghiên c9u còn ti8n hành phân tích tài li/u 
th9 c;p, bao g=m các công trình nghiên c9u quốc t8 liên quan đ8n AI và chuy%n đ&i số trong giáo d(c, 
các v"n b?n chi8n l+,c chuy%n đ&i số của nhà tr+4ng và d! li/u trích xu;t tJ h/ thống qu?n lD học t6p 
(LMS). Vi/c k8t h,p nhi<u ngu=n d! li/u góp ph#n t"ng c+4ng tính xác th7c (validity) và đ: tin c6y 
(reliability) của nghiên c9u thông qua ph+Cng pháp đối chi8u tam giác (data triangulation).

2.3.2. Công c4 thu thập và phân tích dữ liệu
Công c( chính trong thu th6p d! li/u đ1nh l+,ng là b?ng hGi s> d(ng thang đo Likert 5 m9c (1 = 

Hoàn toàn không đ=ng D đ8n 5 = Hoàn toàn đ=ng D). Các nhóm câu hGi đ+,c thi8t k8 nhBm đo l+4ng: 
1) M9c đ: hài lòng v3i vi/c 9ng d(ng CNTT; 2) M9c đ: t+Cng tác trong l3p học và trên n<n t?ng tr7c 
tuy8n; 3) Nh6n th9c v< hi/u qu? c?i thi/n k5 n"ng ti8ng Anh; 4) N"ng l7c số của ng+4i học. Tr+3c khi 
tri%n khai chính th9c, b?ng hGi đ+,c ki%m đ1nh đ: tin c6y bBng h/ số Cronbach’s Alpha và đi<u chAnh 
ngôn ng! nhBm đ?m b?o tính rõ ràng, dL hi%u. D! li/u đ1nh l+,ng đ+,c x> lD bBng ph#n m<m IBM 
SPSS Statistics. Các k5 thu6t phân tích bao g=m thống kê mô t? (descriptive statistics) đ% xác đ1nh giá 
tr1 trung bình, đ: l/ch chu-n và t#n su;t; ki%m đ1nh t+Cng quan; và phân tích h=i quy tuy8n tính nhBm 
xác đ1nh m9c đ: ?nh h+Hng của các bi8n đ:c l6p (m9c đ: s> d(ng CNTT, t+Cng tác, n"ng l7c số) đ8n 
bi8n ph( thu:c (k8t qu? và s7 hài lòng học t6p). 2ối v3i d! li/u đ1nh tính, n:i dung phGng v;n đ+,c 
ghi âm, phiên mã và phân tích theo ph+Cng pháp mã hóa chủ đ< (thematic analysis). Các chủ đ< chính 
đ+,c xác đ1nh d7a trên khung lD thuy8t v< chuy%n đ&i số và công ngh/ giáo d(c, đ=ng th4i mH r:ng 
theo d! li/u th7c t8 thu th6p đ+,c. Nh+ v6y, ph+Cng pháp nghiên c9u đ+,c thi8t k8 theo h+3ng tích 
h,p và h/ thống, đ?m b?o kh? n"ng ki%m ch9ng th7c nghi/m và cung c;p cC sH khoa học v!ng chQc 
cho các k8t lu6n và khuy8n ngh1 của nghiên c9u.
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2.4. Thực tr,ng &ng d-ng công ngh. thông tin trong d,y h/c Ti(ng Anh t,i Tr)0ng 1,i h/c 1i.n lực
K8t qu? kh?o sát đ1nh l+,ng k8t h,p v3i phân tích d! li/u th7c tiLn tJ h/ thống qu?n lD học t6p cho 

th;y vi/c 9ng d(ng CNTT trong d)y học Ti8ng Anh t)i Tr+4ng 2)i học 2i/n l7c đã đ)t đ+,c nh!ng b+3c 
ti8n đáng k%, song vNn t=n t)i kho?ng cách gi!a m9c đ: ti8p c6n công ngh/ và hi/u qu? khai thác s+ ph)m.

2.4.1. N&ng l5c và thái %6 c7a sinh viên
D! li/u kh?o sát cho th;y 87% SV s> d(ng thi8t b1 di đ:ng (smartphone, tablet) đ% ph(c v( học t6p 

Ti8ng Anh. K8t qu? này ph?n ánh kh? n"ng ti8p c6n công ngh/ t+Cng đối cao của ng+4i học, phù h,p 
v3i xu h+3ng học t6p di đ:ng (mobile learning) trong giáo d(c đ)i học. Vi/c ph& bi8n thi8t b1 cá nhân 
t)o đi<u ki/n thu6n l,i cho tri%n khai các ho)t đ:ng học t6p linh ho)t và tích h,p đa ph+Cng ti/n. Bên 
c)nh đó, 68% SV đ=ng D ho0c hoàn toàn đ=ng D rBng hình th9c l3p học tr7c tuy8n góp ph#n c?i thi/n 
k5 n"ng nghe và đọc. 2i<u này cho th;y môi tr+4ng số, v3i s7 hI tr, của tài nguyên âm thanh - hình 
?nh và n:i dung t+Cng tác có tác đ:ng tích c7c đ8n k5 n"ng ti8p nh6n (receptive skills). Tuy nhiên, m9c 
đ: c?i thi/n đối v3i k5 n"ng nói và vi8t ch+a đ+,c đánh giá cao t+Cng 9ng, cho th;y s7 c#n thi8t ph?i 
t"ng c+4ng các ho)t đ:ng t+Cng tác ngôn ng! trong môi tr+4ng tr7c tuy8n.

2.4.2. M3c %6 s" d4ng hệ th/ng học tập
Kho?ng 74% SV cho bi8t th+4ng xuyên s> d(ng h/ thống qu?n lD học t6p (LMS) đ% t?i bài gi?ng và 

tài li/u. 2i<u này cho th;y nhà tr+4ng đã tri%n khai hi/u qu? n<n t?ng LMS ph(c v( qu?n lD và phân 
phối n:i dung học t6p. Tuy nhiên, ch9c n"ng t+Cng tác của h/ thống ch+a đ+,c khai thác đ#y đủ: chA 
39% SV tham gia diLn đàn th?o lu6n và chA 18% chủ đ:ng trao đ&i bBng ti8ng Anh trên n<n t?ng này. 
Nh!ng con số đó ph?n ánh th7c tr)ng LMS chủ y8u đ+,c s> d(ng nh+ m:t công c( l+u tr! và chia sR 
tài li/u (content repository), thay vì trH thành môi tr+4ng học t6p t+Cng tác và c:ng tác (collaborative 
learning environment).

2.4.3. 86i ng9 gi2ng viên
V< phía GV, 60% t7 đánh giá k5 n"ng thi8t k8 bài gi?ng số H m9c “trung bình”. 2i<u này cho th;y đ:i 

ngS GV đã b+3c đ#u làm quen v3i bài gi?ng đi/n t>, video và tài li/u số, song ch+a đ)t đ8n m9c thành 
th)o trong thi8t k8 học li/u số t+Cng tác ho0c tích h,p công ngh/ nâng cao. 2áng chú D, chA 22% GV 
cho bi8t đã tJng s> d(ng các công c( AI trong ho)t đ:ng đánh giá t7 đ:ng. TT l/ này cho th;y vi/c 9ng 
d(ng AI trong d)y học Ti8ng Anh vNn còn H giai đo)n th> nghi/m, ch+a trH thành th7c tiLn ph& bi8n. 
2i<u này đ=ng th4i ph?n ánh nhu c#u c;p thi8t v< b=i d+Mng n"ng l7c số nâng cao và nh6n th9c s+ 
ph)m v< AI trong giáo d(c.

2.5. Nh2ng h,n ch( và thách th&c
M0c dù đã đ)t đ+,c m:t số k8t qu? tích c7c, th7c tr)ng 9ng d(ng CNTT trong d)y học Ti8ng Anh t)i 

Tr+4ng 2)i học 2i/n l7c vNn t=n t)i nh!ng h)n ch8 đáng l+u D: - Ngu=n học li/u đi/n t> chuyên ngành 
2i/n - N"ng l+,ng còn h)n ch8, đ0c bi/t là tài li/u nghe - nói đ)t chu-n quốc t8. 2i<u này ?nh h+Hng 
đ8n kh? n"ng tích h,p n:i dung chuyên ngành (ESP - English for SpeciOc Purposes) vào môi tr+4ng số, 
làm gi?m tính th7c tiLn và đ1nh h+3ng ngh< nghi/p của ch+Cng trình đào t)o; - D! li/u học t6p tJ LMS 
ch+a đ+,c khai thác hi/u qu? đ% phân tích hành vi học t6p và cá nhân hóa l: trình học. Vi/c thi8u các 
công c( phân tích học t6p (learning analytics) khi8n nhà tr+4ng ch+a t6n d(ng đ+,c ti<m n"ng của d! 
li/u l3n (big data) trong tối +u hóa quá trình gi?ng d)y; - M:t b: ph6n GV ch+a quen v3i các công c( AI 
nh+ chatbot hI tr, ph?n h=i, h/ thống ch;m đi%m t7 đ:ng ho0c ph#n m<m đánh giá k5 n"ng nói. 2i<u 
này h)n ch8 kh? n"ng cung c;p ph?n h=i k1p th4i và cá nhân hóa cho SV; - Vi/c s> d(ng LMS chủ y8u 
dJng l)i H ch9c n"ng chia sR tài li/u, ch+a phát huy đ#y đủ các tính n"ng t+Cng tác nh+ diLn đàn, bài 
t6p tr7c tuy8n, ki%m tra t7 đ:ng và học t6p c:ng tác; - K5 n"ng thi8t k8 bài gi?ng số của m:t số GV còn 
h)n ch8, đ0c bi/t trong vi/c xây d7ng n:i dung đa ph+Cng ti/n, tích h,p công c( t+Cng tác và thi8t k8 
ho)t đ:ng học t6p l;y ng+4i học làm trung tâm.

Nh+ v6y, th7c tr)ng trên cho th;y Tr+4ng 2)i học 2i/n l7c đã có n<n t?ng công ngh/ cC b?n ph(c 
v( chuy%n đ&i số trong d)y học Ti8ng Anh. Tuy nhiên, đ% nâng cao hi/u qu? và tính b<n v!ng c#n có 
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chi8n l+,c phát tri%n đ=ng b: v< học li/u, n"ng l7c số, phân tích d! li/u học t6p và tích h,p AI trong 
ho)t đ:ng gi?ng d)y - đánh giá.

2.6. M3t số g4i ý &ng d-ng công ngh. thông tin vào d,y h/c Ti(ng Anh
Trên cC sH phân tích th7c tr)ng và xu h+3ng chuy%n đ&i số trong giáo d(c đ)i học, ph#n này đ< xu;t 

m:t số gi?i pháp nhBm nâng cao hi/u qu? 9ng d(ng CNTT trong d)y học Ti8ng Anh theo đ1nh h+3ng 
tích h,p công ngh/ - s+ ph)m - n:i dung (TPACK), phù h,p v3i bối c?nh đào t)o k5 thu6t.

2.6.1. T/i -u hóa hệ th/ng qu2n l: học tập (LMS nâng cao)
H/ thống qu?n lD học t6p t)i Tr+4ng 2)i học 2i/n l7c c#n đ+,c phát tri%n theo h+3ng không chA là n<n 

t?ng l+u tr! tài li/u mà trH thành môi tr+4ng học t6p số toàn di/n. C( th%: - Các khóa học nên đ+,c thi8t 
k8 theo c;u trúc module rõ ràng, v3i m(c tiêu học t6p, n:i dung, ho)t đ:ng và tiêu chí đánh giá đ+,c xác 
đ1nh c( th% cho tJng đCn v1 ki8n th9c. Cách ti8p c6n này giúp SV dL theo dõi ti8n trình học t6p và t"ng 
tính t7 chủ; - C#n t"ng c+4ng học li/u đa ph+Cng ti/n nh+ video bài gi?ng, podcast chuyên ngành, mô 
phGng tình huống ngh< nghi/p trong lFnh v7c đi/n - n"ng l+,ng. Vi/c tích h,p n:i dung đa ph+Cng th9c 
(multimodal content) không chA hI tr, k5 n"ng nghe - đọc mà còn t)o đi<u ki/n phát tri%n n"ng l7c giao 
ti8p chuyên môn [2, tr. 1-9]; - H/ thống c#n tích h,p bài ki%m tra t7 đ:ng, ngân hàng câu hGi chu-n hóa và 
bài ki%m tra đ#u vào nhBm phân lo)i trình đ:. 2i<u này góp ph#n nâng cao tính khách quan trong đánh 
giá và hI tr, cá nhân hóa quá trình học t6p; - Các diLn đàn th?o lu6n chuyên ngành bBng ti8ng Anh (ví d(: 
th?o lu6n v< h/ thống đi/n, n"ng l+,ng tái t)o) c#n đ+,c khai thác hi/u qu? nhBm phát tri%n k5 n"ng vi8t 
và t+ duy ph?n bi/n trong bối c?nh chuyên môn; - Vi/c 9ng d(ng phân tích học t6p (Learning Analytics) 
đ% theo dõi ti8n đ:, phát hi/n s3m nguy cC học t6p và đ< xu;t l: trình học riêng là h+3ng đi c#n thi8t, góp 
ph#n chuy%n tJ qu?n lD học t6p truy<n thống sang qu?n tr1 d7a trên d! li/u.

2.6.2. Áp d4ng mô hình l1p học %2o ng-0c (Flipped Classroom)
Mô hình Flipped Classroom đ+,c đ< xu;t nh+ m:t gi?i pháp t"ng c+4ng tính chủ đ:ng và hi/u qu? 

t+Cng tác. Theo đó, GV cung c;p video bài gi?ng, tài li/u đọc ho0c podcast tr+3c gi4 học; SV ti8p c6n n:i 
dung và hoàn thành các bài t6p t+Cng tác trên LMS tr+3c khi đ8n l3p. Th4i gian trên l3p đ+,c dành cho 
các ho)t đ:ng th7c hành ngôn ng! chuyên sâu, bao g=m: Th?o lu6n tình huống chuyên ngành bBng 
ti8ng Anh; Thuy8t trình nhóm v< chủ đ< k5 thu6t; Mô phGng thuy8t trình t)i h:i ngh1 k5 thu6t quốc t8.

Cách ti8p c6n này giúp chuy%n trọng tâm tJ truy<n đ)t ki8n th9c sang phát tri%n k5 n"ng giao ti8p 
chuyên môn, đ=ng th4i nâng cao n"ng l7c h,p tác và t+ duy ph?n bi/n của SV.

2.6.3. ;ng d4ng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học
Vi/c tích h,p AI vào d)y học Ti8ng Anh có th% mH r:ng kh? n"ng hI tr, cá nhân hóa và ph?n h=i t9c 

thì. M:t số 9ng d(ng c( th% bao g=m [4, tr. 78-95]: - 2ánh giá t7 đ:ng: H/ thống AI có th% ch;m đi%m 
và cung c;p ph?n h=i đối v3i bài vi8t ho0c bài ki%m tra trQc nghi/m, giúp gi?m t?i cho GV; - Nh6n di/n 
giọng nói: Công ngh/ speech recognition hI tr, luy/n phát âm và cung c;p ph?n h=i v< đ: chính xác 
ng! âm; - Chatbot đa ngôn ng!: T)o môi tr+4ng th7c hành h:i tho)i linh ho)t ngoài gi4 học; - T)o bài 
t6p cá nhân hóa: AI phân tích trình đ: và đ< xu;t n:i dung phù h,p v3i tJng ng+4i học; - Phân tích lIi 
ph& bi8n: D7a trên d! li/u học t6p đ% đi<u chAnh n:i dung gi?ng d)y và thi8t k8 bài t6p khQc ph(c lIi.
Tuy nhiên, vi/c 9ng d(ng AI c#n đi kèm v3i h+3ng dNn v< đ)o đ9c học thu6t, đ?m b?o ng+4i học s> 
d(ng công ngh/ nh+ công c( hI tr, thay vì ph( thu:c ho0c sao chép máy móc.

2.6.4. Phát triển học liệu s/ ti,ng Anh chuyên ngành 8iện - N&ng l-0ng
2% t"ng tính 9ng d(ng và gQn k8t gi!a ngôn ng! và chuyên môn, GV Ti8ng Anh c#n phối h,p v3i 

các khoa k5 thu6t xây d7ng học li/u chuyên ngành. Các s?n ph-m có th% bao g=m: - Video bài gi?ng 
song ng! v< h/ thống đi/n, n"ng l+,ng tái t)o; - TJ đi%n thu6t ng! k5 thu6t có minh họa và ví d( ng! 
c?nh; - Bài t6p tình huống (case studies) d7a trên th7c tiLn ngành 2i/n.

Vi/c tích h,p n:i dung chuyên ngành (ESP - English for SpeciOc Purposes) vào môi tr+4ng số giúp 
SV nh6n th;y giá tr1 th7c tiLn của ti8ng Anh trong ngh< nghi/p t+Cng lai, tJ đó nâng cao đ:ng cC và 
thái đ: học t6p.
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2.6.5. Tổ ch3c l1p học tr5c tuy,n qu/c t, và h0p tác học thuật
Nhà tr+4ng có th% thi8t l6p các bu&i trao đ&i tr7c tuy8n v3i SV tJ các cC sH đào t)o n+3c ngoài 

thông qua các n<n t?ng h:i ngh1 tr7c tuy8n. Ho)t đ:ng này mang l)i nhi<u l,i ích: - Rèn luy/n k5 n"ng 
giao ti8p th7c t8 trong môi tr+4ng liên v"n hóa; - Nâng cao nh6n th9c và n"ng l7c giao ti8p liên v"n 
hóa; - T"ng s7 t7 tin khi s> d(ng ti8ng Anh trong bối c?nh chuyên môn quốc t8. Bên c)nh đó, h,p tác 
quốc t8 trong thi8t k8 học li/u, đ=ng gi?ng d)y (co-teaching) và chia sR tài nguyên số cSng là h+3ng 
phát tri%n b<n v!ng.

2.6.6. 8iều kiện triển khai
2% các gi?i pháp trên đ)t hi/u qu? c#n đ?m b?o các đi<u ki/n n<n t?ng sau: - T& ch9c đào t)o, b=i 

d+Mng GV v< thi8t k8 học li/u số, ph+Cng pháp l3p học đ?o ng+,c và 9ng d(ng AI trong đánh giá; - 
2#u t+ h) t#ng công ngh/ &n đ1nh, b?o m6t cao và t+Cng thích v3i các công c( học t6p m3i; - Xây d7ng 
chính sách khuy8n khích đ&i m3i ph+Cng pháp gi?ng d)y và ghi nh6n sáng ki8n công ngh/ trong đánh 
giá thi đua; - Thi8t l6p cC ch8 đánh giá đ1nh kU hi/u qu? 9ng d(ng CNTT d7a trên k8t qu? học t6p, m9c 
đ: hài lòng của SV và d! li/u phân tích học t6p.

Nhìn chung vi/c 9ng d(ng CNTT vào d)y học Ti8ng Anh c#n đ+,c tri%n khai theo h+3ng h/ thống, 
đ=ng b: và d7a trên bBng ch9ng th7c nghi/m nhBm đ?m b?o tính b<n v!ng và hi/u qu? lâu dài trong 
quá trình chuy%n đ&i số giáo d(c đ)i học.

2.7. Th5o luận
Trên cC sH k8t qu? kh?o sát và phân tích th7c tr)ng, vi/c 9ng d(ng CNTT trong d)y học Ti8ng Anh 

t)i Tr+4ng 2)i học 2i/n l7c có th% đ+,c nhìn nh6n d+3i hai chi<u c)nh chính: cC h:i phát tri%n và 
nh!ng thách th9c c#n v+,t qua. Ph#n th?o lu6n này nhBm làm rõ các y8u tố bối c?nh ?nh h+Hng đ8n 
quá trình tri%n khai, đ=ng th4i đ0t k8t qu? nghiên c9u trong mối liên h/ v3i xu h+3ng chuy%n đ&i số 
giáo d(c H t#m quốc gia và quốc t8.

2.7.1. C? h6i
C( th% nh+ sau: 1) Sinh viên khối ngành k5 thu6t th% hi/n m9c đ: sKn sàng cao trong vi/c ti8p nh6n 

và s> d(ng CNTT ph(c v( học t6p. 2a số SV s> d(ng thi8t b1 di đ:ng và n<n t?ng tr7c tuy8n cho th;y 
n<n t?ng công ngh/ cá nhân đã đ+,c hình thành t+Cng đối v!ng chQc. 2ây là đi<u ki/n thu6n l,i đ% 
tri%n khai các mô hình học t6p số nh+ học t6p k8t h,p (blended learning), l3p học đ?o ng+,c và 9ng 
d(ng trí tu/ nhân t)o (AI) trong luy/n t6p ngôn ng!; 2) Bối c?nh chính sách vF mô t)o đ:ng l7c quan 
trọng cho đ&i m3i giáo d(c. Chi8n l+,c chuy%n đ&i số quốc gia trong lFnh v7c giáo d(c và đào t)o nh;n 
m)nh vai trò của h) t#ng số, học li/u số và n"ng l7c số của đ:i ngS GV. 2i<u này t)o hành lang pháp lD 
và đ1nh h+3ng chi8n l+,c rõ ràng cho các cC sH giáo d(c đ)i học trong vi/c đ#u t+ và tri%n khai CNTT 
vào gi?ng d)y; 3) Ngu=n học li/u mH và các công c( AI ph(c v( d)y - học ngo)i ng! ngày càng phong 
phú và dL ti8p c6n. Các n<n t?ng nh6n di/n giọng nói, h/ thống ch;m đi%m t7 đ:ng và chatbot hI tr, 
h:i tho)i đã trH nên ph& bi8n, góp ph#n mH r:ng cC h:i cá nhân hóa học t6p và cung c;p ph?n h=i t9c 
thì. S7 phát tri%n nhanh chóng của công ngh/ giúp gi?m chi phí tri%n khai và t"ng kh? n"ng ti8p c6n 
đối v3i các cC sH đào t)o.

Nh+ v6y, xét trên ph+Cng di/n đi<u ki/n bên ngoài và đ0c đi%m ng+4i học, môi tr+4ng tri%n khai 
CNTT trong d)y học Ti8ng Anh t)i nhà tr+4ng đ+,c đánh giá là t+Cng đối thu6n l,i.

2.7.2. Thách th3c
Bên c)nh nh!ng cC h:i nêu trên, quá trình 9ng d(ng CNTT cSng đối m0t v3i nhi<u thách th9c 

đáng k%, đó là: 1) N"ng l7c thi8t k8 bài gi?ng số của GV ch+a đ=ng đ<u. M:t b: ph6n GV m3i dJng l)i 
H m9c s> d(ng công c( cC b?n (trình chi8u, chia sR tài li/u), trong khi vi/c thi8t k8 ho)t đ:ng t+Cng 
tác, tích h,p AI và khai thác d! li/u học t6p vNn còn h)n ch8. 2i<u này dNn đ8n nguy cC “số hóa hình 
th9c” (digital substitution) thay vì đ&i m3i ph+Cng pháp s+ ph)m th7c ch;t; 2) H) t#ng m)ng và h/ 
thống k5 thu6t c#n đ+,c tối +u hóa đ% đáp 9ng yêu c#u học t6p tr7c tuy8n quy mô l3n. Tốc đ: đ+4ng 
truy<n, tính &n đ1nh của h/ thống và kh? n"ng b?o m6t d! li/u là nh!ng y8u tố quy8t đ1nh ch;t l+,ng 
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tr?i nghi/m học t6p số; 3) SV có kh? n"ng ti8p c6n công ngh/ nh+ng thói quen t7 học và t+Cng tác học 
thu6t tr7c tuy8n ch+a th7c s7 b<n v!ng. TT l/ tham gia diLn đàn và trao đ&i chuyên môn bBng ti8ng 
Anh còn th;p cho th;y c#n có cC ch8 khuy8n khích, đánh giá và hI tr, phù h,p đ% hình thành v"n hóa 
học t6p số tích c7c.

2.7.3. Hàm : s- phạm và qu2n l:
K8t qu? nghiên c9u cho th;y vi/c 9ng d(ng CNTT vào d)y học Ti8ng Anh không chA góp ph#n nâng 

cao ch;t l+,ng đào t)o mà còn phù h,p v3i đ1nh h+3ng chuy%n đ&i số giáo d(c H t#m quốc gia. Tuy nhiên, 
thách th9c cốt lõi không nBm H công ngh/, mà H s7 thay đ&i t+ duy s+ ph)m và n"ng l7c công ngh/ của đ:i 
ngS GV. CNTT không thay th8 vai trò của ng+4i th#y; trái l)i, công ngh/ đóng vai trò công c( hI tr, nhBm cá 
nhân hóa, tối +u hóa và mH r:ng không gian học t6p. GV vNn gi! vai trò trung tâm trong vi/c đ1nh h+3ng, 
thi8t k8 ho)t đ:ng và đ?m b?o giá tr1 học thu6t. Do đó, vi/c tích h,p CNTT c#n đ+,c tri%n khai m:t cách h/ 
thống, có l: trình rõ ràng và d7a trên nhu c#u th7c t8 của SV k5 thu6t [6, tr. 112-130]. Nh+ v6y, đ% quá trình 
chuy%n đ&i số trong d)y học Ti8ng Anh đ)t hi/u qu? b<n v!ng c#n s7 phối h,p đ=ng b: gi!a chính 
sách qu?n lD, đ#u t+ h) t#ng, b=i d+Mng n"ng l7c GV và xây d7ng v"n hóa học t6p số tích c7c. ChA khi 
các y8u tố này đ+,c tích h,p hài hòa, CNTT m3i th7c s7 trH thành đ:ng l7c nâng cao ch;t l+,ng đào 
t)o trong bối c?nh giáo d(c đ)i học hi/n đ)i.

3. K2t lu3n
Trong bối c?nh toàn c#u hóa và chuy%n đ&i số sâu r:ng, vi/c tích h,p CNTT vào d)y học Ti8ng Anh 

t)i Tr+4ng 2)i học 2i/n l7c không chA mang tính xu h+3ng mà còn là yêu c#u t;t y8u nhBm nâng cao 
ch;t l+,ng đào t)o. Trên cC sH phân tích th7c tiLn gi?ng d)y và đ0c thù SV khối k5 thu6t, bài báo đã đ< 
xu;t h/ thống gi?i pháp đ=ng b:, bao g=m: phát tri%n n"ng l7c số cho GV, tối +u hóa h/ thống LMS, 
tri%n khai mô hình l3p học đ?o ng+,c, 9ng d(ng AI trong hI tr, học t6p, xây d7ng học li/u số chuyên 
ngành, t"ng c+4ng giao l+u học thu6t tr7c tuy8n quốc t8 và thi8t k8 các mô hình học t6p linh ho)t theo 
h+3ng cá th% hóa.

Nghiên c9u góp ph#n xây d7ng m:t khung đ1nh h+3ng th7c tiLn, có tính kh? thi và phù h,p v3i bối 
c?nh đào t)o k5 thu6t. 2% đ?m b?o hi/u qu? b<n v!ng c#n có chi8n l+,c đ#u t+ dài h)n, cC ch8 qu?n lD 
linh ho)t và s7 phối h,p ch0t ch. gi!a nhà tr+4ng, GV và SV. 2ây s. là n<n t?ng quan trọng nhBm nâng 
cao n"ng l7c ngo)i ng!, đáp 9ng yêu c#u nhân l7c trong kT nguyên số.
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